KE HOACH GIAO DUC CHU PE NHANH 5: PO CHOI BE THICH
Thoi gian thiee hién (Tir ngay 14/10 dén ngay 18/10/2024)

Thw Thir 2 Thi 3 Thir 4 Thi 5 Thir 6
HD

Pon tré - - C6 dén sém trude 15 phat, quét don thong thoang phong.

Choi - Chuan bi do dung dd choi cho cac hoat dong trong ngay.

-Thé duc - Boén tré vao lop, kiém tra vé sinh ca nhan.

sang - Piém danh — Trod chuyén - Thé duc sang: Tap vai bai: O sao bé khong lic.

LVPTTC LVPTTCX |LVPTTCX |LVPT NN LVPTTCXH&TM
PTVD: H&TM H&TM Van hoc NDTT: DH “Doi

Choi tap c6 | VDCB: KNS: (Tao hinh) | Tho:Miéng | dép”

chua dinh | Nhdn bat tai | Choi voi TO mau cai | xinh NDKH: TC: Ban

chd bup bé mii nao hat
TCVD:
Tung béng.

Dao choi - Hoat dong c6 muc dich: quan sat cau truot, quan sat thuyén réng, quan sat bau

ngoai troi

tro1, quan sat vuon rau, dao choi san truong

- Tro choi van dong: Dung dang dung dé, nu na nu nong, 1o6n cau vong
- Choi tu do: C6 chuan bi mét so6 do choi va cac nguyén li¢u cho tré choi, choi

v6i do choi van dong

Choi hoat | - Goc thao tac vai: Tap bé em, cho em an, tam cho em, ru em
dong & cac |- Goc HDVDV: Choi xau vong, Xép do choi ting ban, xép thap chép, thao lip
Goéc vong, chon dd dung c6 mau xanh do,dan hoa ...,t6 mau cai mi
- G6c van dong: Choi voi bong, ném bong, lan bong...
An, ngi |- Tré biét ngdi ngay ngan vao ban, trudc khi dn phai biét moi co, mdi cic ban

khong dua nghich.Biét bo bat thia dung noi quy dinh
- Tré ¢6 thoi quen ngt & trudng du gidc

Choi tap - Huong - Lam quen |- To chuc - Cho tré thyc hién | - V€ sinh

buoi chiéu | dan tro bai mai: tho: | TC: Cép cua | v6 tao hinh: T6 nhom lop, moi
choi: Miéng xinh | bo gio. mau qua bong trurong - Néu
chudng reo | - Choi theo ¥ | - Choitheo | mau do- mau xanh | guong cubi

thich y thich - Choi theo y thich | tudn




- Choi1 theo
y thich

MUC TIEU CAN PAT CHU PE NHANH: PO CHOI BE THIiCH

1. Kién thirc:

- Tré biét nhtin bat tai chd theo hudng din cia co

- Tré nhén biét va goi tén mot s6 d6 choi bé yéu thich

- Biét trong truong, trong 16p c¢6 nhitng dd choi gi? Mau gi? Dung dé lam gi?
- Tré nhén biét va goi dung tén: Qua bong, bup bé.

- Tré biét tap theo cb cac dong tac phat trién vé cac co.

- Tré biét tén bai tho “Migng xinh” va biét doc theo ¢ bai tho

- Tré nhé tén bai hat “Doi dép” biét hat theo ¢ va choi trd choi Ai doan gioi
2. Ky nang:

- Rén cho tré k¥ ning biét di trong dudng hep cling nhu k¥ niang choi tro choi
- Luyén tré phat trién ngdn ngit tra 101 cau hoi ctia ¢6 rd rang thong qua gio hoc
- Rén cho tré k§ ning cAm bat va td mau qua bong

- Rén cho tré k¥ nang quan sat va ghi nhd c6 chu dinh thong qua gio hoc

- Tap cho tré hat ding thudc 101 bai hat. Phat trién tai nghe cho tré

3. Thai do:

- Gi4o duc tré biét yéu thich giir gin d6 dung db choi.

- Giao duc tré vang loi ¢ trat tu trong gio hoc gio choi.

- Giao dyc tré khi choi xong biét cit do choi diing chd.

- Giao dyc tré biét tranh xa d6 choi nguy hiém.

- Tré ngoan ngoan vang 101 c6 giao va moi nguoi.




* TRO CHUYEN VE CHU PE NHANH: PO CHOI BE THICH
- Sang nay ai dua con di hoc?
- Bén trudng cac con dugc gip ai?
- Trong 16p cuia chung minh c¢6 nhirng dd choi nao?
- Céc con c6 thich choi cac d6 choi khong?
- C6 gi4o duc tré biét nhuong nhin ban trong khi choi, khéng dugc tranh gianh d6
choi cua ban

* THE DUC SANG:

1. Téap theo 1&i bai hat “O sao bé khong lic”
Co tap cho tré tap theo:

- Céch tién hanh.

+ Ho hap: Thoi bong

+ Tay: Pua tay ra ndo — ndm lay cai tai (lic lu cai dau)?

)Ci QX

+ Bung: Pua tay ra ndo — nam lay cai hong (lic lu cai minh)
+ Chan: Pua tay ra nio —ndm lay cai chan (lic lu cai dui) )?
+ Bat: Lalalalalalalalala.

X



KE HOACH HOAT PONG GOC: PO CHOI BE THICH

Noi dung Yéu ciu Chuén bj To chirc hoat dong
* Goc thao | - Tré biét cach bé | - Céc loai dd dung | * Hoat dong 1 (6 Phut):
tac vai: Bé | em nung em, dut dé an, d6 dung dé | Théa thuan va ban bac
em, cho em | cho em dn, ruem | uéng udng, bip trudc khi hoat dong:
an,ruem | ngu bé, givong - Co va tré hat bai:’ Bi nha
ngu tre.
* Goc - Tré biét mot tay |- Céc loai do choi | Hoi tré: + Pi hoc cac con
HDVDV: |cam diy, mottay | nhu hot hat, b lap | duge choi véi ai?
- Xau vong | cam hat dé xau ghép, bo thao lip | + Pén 16p cic con dugce
vong, vong. choi nhiing trd choi gi?
-To mau, |- Tré biétcambht | Tranhtd mauva |+ Cac con co thich di hoc
dé t6 mau mot sd d6 choi khbéng?
- Xép thap | tré biét xép thap Gido duc tré:
chop chop tur thap to - C0 hoi tré c6 thich di tham
dén thap nho quan cac goc choi cua 16p
- Choi v6i | - Tré biét choi véi khong?
dd choi mét s6 do choi - Cho tré chon phuong tién

trong 16p , trong
truong

dé di




- Goc van | - Tré biét chdi voi | - Mot s6 d6 choi | - Cho tré hat mot bai hat va

dong: Choi | bong nhu dung tay | van dong nhu di dén cac goc choi
vGibong, | dé lan bong, ném | bong, vong, giy - Cho tré chon goc choi
vong, mda | bong, thé duc, tréng lac, | minh thich
hét. - Tré biét choi v&i | phach, xdc x0.... | * Hoat déng 2 (12 Phut):
vong Qua trinh hoat dong
- Tré biét mua hat - C6 tham gia choi cung tré
theo y thich. - Tro chuyén trao d6i véi tré

vé céc tro choi

- CO quan sat, bao quat tré
choi, huéng dan tré choi.
Gi4o duc tré: Biét giir gin
va bao vé d6 dung d6 choi
* Hoat dong 3 (6 Phut):
két thiic hoat dong

- C6 dén timg goc choi nhan
xét va khen tré

- Két thtic : Cho tré dén 1
goc choi nao d6 dé nhan xét
va két thic tai do

Thwr 2 ngay 14 thang 10 nam 2024
* PON TRE - CHOI TU CHON - THE DUC SANG
- C6 d6n tré véi thai d6 vui vé, an can niém nd. Nhic tré chao hoi moi nguoi va cat do
ding noi quy dinh,
- C0 trao ddi v6i phu huynh vé tinh hinh hoc tap va stc khoe cia tré
*CHOI TU CHON.
Co cho tré choi tu chon theo y thich cua tré
* THE DUC SANG: Tap véi bai “O sao bé khong lic
* CHOI TAP CO CHU PINH
Linh vyc phat trién thé chat:
Pé tai: VDCB: Nhin bat tai chd
TCVD: Lon chu vong.



I. Muc dich -yéu cau:

1. Kién thire:

- Tré biét trung gdi 1dy da bat nhay 1én cao cham chan xudng dat

- Tré biét tap cac dong tac BTPTC va biét cach choi va luat choi trd choi bong tron to
2. Ky nang:

- Luyén k¥ ning nhun bat nhe nhang, phat trién co chan cho tré

3.Thai do:

- Giao duc tré cham luyén tap dé co thé luon khoe manh.

- Gi4o duc tré khong x6 ddy nhau trong khi tap

II. Chuan bi:

Chuén bi cua co: Chuén bi cua tré

- San tap sach sé&, bing phang. - Tam thé hoc thoai mai
- M6t con budm cé day budc

I1. Tién hanh hoat dong:

Hoat dong caa co Hoat dong cua tré
1. On dinh.
- C6 gbd xic x6 cho tré lai gan cd - Tré lai gn cd
- Muén co thé khoe manh thi cac con phai lam gi? - Tré tro chuyén cung co.

2. N¢i dung.

2.1: Khéi dong (1- 2 phat)
- C6 cung tré hat bai mot doan tau, két hop chay cham | - Tré khoi dong cing co.
nhanh — dung lai

- Bing thanh hai hang doc cach nhau 2m.

2.2: Trong dong.

BTPTC: Tép vo6i bai: 6 sao bé khong lic. (2- 3 phit)
C6 tap cho tré tap theo:

+ Tay: Dua tay radlélo — nim lay (;%t%i(léc lu cai dé)u)2 - Tap 2 - 3 lan.

+ Bung: Pua tay ra nao — nam lay cai hong (lac Iu cai | - Tap 2- 3 lan.
minh)

O

g

+ Chén: Pua tay ra nao — nim lay cai  chan (lic lu cai | - Tap 3- 4
dui) )?




i

+ Bat: Lalalalalalalalala.

b

- VPCB: Bt tai cho.
-SO’dé:XXXXXXXXXXXXXXX

X
b

XXXXXXXXXXXXXXXX
Gidi thiéu: Hom nay c6 s& cho cac con tap bai thé duc
“bat tai chd”
C6 lam mau:
- C6 1am mAu 2 lan. (Lan 2 két hop phan tich)
- C6 dtng ty nhién dau gbi hoi chung nhin chan bt
bang strc ddy ctia 2 chan roi xubng dat nhe nhang bang
dau miii ban chan.
Tré thuc hién.
- CO cho 2 tré kha 1én thuc hién
- Sau d6 ¢6 cho 2-3 tré 1én thuc hién cho dén hét 16p
(Co bao quat chu y sura sai cho tré)
- Hoi tré: Cac con vira tip bai thé dyc gi?
Cung cb: Co dimg giita cAm que c6 day budc con
budm, c¢b dua cao trén dau chéch trude mit tré cho ca
16p nhay cao dé bat budm.
- TCVD: Béng tron to. (3-4 phut)
+ C0 gidi thi€u tén tro choi, luat choi, cach choi.
+ Cho tré choi 3 - 4 14n, c6 bao quat dong vién tré dé tré
choi tét
2.3: Héi tinh (1 - 2 phiit)
- Cho tré vay tay nhe nhang di 1-2 vong
3. Két thiic: Nhan xét tuyén duong va cho tré di vao 16p

- Tap 2- 3 lan.

- Tré lang nghe
- Tré chuyén d6i hinh.

- Tré xem c6 lam mau.

- C4 16p xem ban lam mau.
- Tré thuc hién

- Tré tra 101.
- 1-2 Tré thuc hién
- Tré lang nghe

- Tré lang nghe

- Tré chot tro choi.

- Tré di nhe nhang quanh san.
- Tré lang nghe va di vao 16p

* DAO CHOI NGOAI TROI




1. Hoat dong c¢6 muc dich
*Tham quan l6p hoc

2. Tro choi van dong:
Vé ding nha

3. Choi tu do

- Co va tré vura di vura hat.

- Héi tré: Day 1a phong gi?

- Trong phong c6 gi day?

- P6 choi dé 1am gi?

- Céc con c6 thich di hoc khong?

- Gio duc tré: Thich di hoc, biét giit gin d6 choi.

- CO gidi thi€u tén tro choi, luat choi, cach choi

- C6 t6 chirc cho tré choi 2-3 lan

- Giao duyc tré khi choi khong x6 déy ban, choi cung ban
*C6 chuan bi mét sd dd choi nhu vong, bong, tai cat, va do
choi ngoai trdi sin c6 cho tré choi

- C6 cho tré choi va bao quat tré choi an toan

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC

- GOc thao tac vai: Bé em, cho em an

- Goc hoat dong véi dd vat: Xau vong, xép thap chop

- Goc van dong: Choi v6oi bong, lan bong

* CHOI HOAT PONG CHIEU:
1.Phd bién tro choi méi: TCDG: Chudng reo

- CO gidi thi¢u tén tro choi, luat choi va céach choi.

To chue cho tré choi
Hoéi tré tén trod choi.

- Gido duc tré biét choi cung ban.
2. Choi theo y thich
- C0 cho tré choi theo y chich ciia minh.

3. V¢& sinh, néu guwong, tra tré.

DANH GIA TRE CUOI NGAY:
o Hoat dong ngoai troi: Tré tra 10i tét cau hoi ctia ¢6 nhu Qubc Uy, Huyén Anh,
Diép Chi. Mot s6 ban khong tap trung trong gio nhu Dang Khoi, Anh Quan,

Quynh Nhu

BPKP: Co6 bao quat, khen ngoi tré.




Thur 3 ngay 15 thang 10 nam 2024
* PON TRE - THE DUC SANG.
1. Pon tré
- C6 don tré, cho tré vao lop.
- Cho tré choi dd choi tu chon trong 16p.
2. Thé duc sang: Tap bai: O sao bé khong lac
* CHOI TAP CO CHU PINH
Linh vue phiat trién TCXH- TM:
KNS: Choi vai bup bé.
|. Muc dich yéu ciu:
1. Kién thirc:
- Tré biét cach choi v&i bup bé
- Nhén biét dugc bup bé trai va bip bé gai.
- 2. Ky nang:
- Rén k¥ nang quan sat cua tré
- Rén luyén sy khéo 160 cua tré khi cho bip bé dn bot va udng sita. ...
3. Thai do:
- Gi4o duc tré biét yéu thuong cac em nho.
II. Chuin bij:
P6 ding cia co: Po dung cia tré

- Pan Organ ghi 4m bai hat: Em bup bé - | - TAm thé tré thoai mai.

- 2 bup bé gai va 1 bap bé trai

- Chiéu cho tré ngdi

- Thia, bat, binh stra.

I11. Tién trinh hoat dong
Hoat dong caa co Hoat dong cua tré

1. On dinh gi6i thiéu

- Cho tré ngdi xung quanh c6 va hat bai hat: Em blp bé | - Tré hat va tra 10i.

Hoi tré: Cac con vira hat bai hat gi?

- Co va tré tro chuyén vé noi dung bai hat. - Tré tra 101

- Gido duc tré biét yéu thuong cac em nho va biét choi | - Tré quan sat.

doan két voi cac ban trong 16p.

2. N¢i dung: (10-12phut)

2.1. Hoat d9ng 1: Gioi thiéu bup bé. (6-7 phut)
* Trong hdp qua cua c¢6 con c6 mot mon 1qua céc con | - Tré tra 101

doan xem la gi nao? - Tré phat am.
- C6 dua bup bé ra - Tré tra 101
- Cac con nhin xem c6 c6 cai gi day? - Tré phat am.

(C6 cho ca lop, ca nhan phat am) - Tré tra 101




- BUp bé cé mau gi?
(Cho ca 16p, ca nhan phat am)
- Bup bé dung dé 1am gi?
* C0 khai quat lai: Bay la em bup bé, em bup bé co
mau do, em bup bé dé cho ching ta bé em, cho em an
va ru em ngu.
- Hom nay c6 s& hudng dan tit ca cac con cach choi
v6i bup bé nhu thé nao cho dung nhé.
- Gi4o duc tré biét giir gin d6 dung
2.2. Hoat dong 2: Choi véi bap bé (4-5 phut)
* Bé bup bé:
- C6 huéng dim tré cach bé bup bé
- C6 1am mAu va cho tré quan sat: Hai tay cd bé bup bé
1 cach nhe nhang, dung tay phai dé v nhe bup bé.
- T6 chire cho tré thuc hién
- CO6 quan sat va sura sai cho tré.
* Ru bup bé ngu:
- C6 s& hudng dan cu thé cach cho bup bé ngii nhu thé
nao l1a dung: Pua vong nhe nhang, vira dua vong va
vira hat cho bup bé ngu.
- T6 chirc cho tré choi.

* Cho bup bé an:

- Cho thuc hién cho tré quan sat

- T chtrc cho tré thuc hién

- Bao quat qua trinh tré cho bup bé an va stra sai cho tré
(néu co)

- Hom nay c6 huéng dan cho tat ca cac con duge choi
v6i bap bé dung cach. Vay khi choi voi bup bé thi cac
con can choi theo dung hudng din ctia co nhé.

- 3. Két thuc:

- Cho tré hat bai: "Em bup bé" di ra ngoai.

- Tré ling nghe

- Tré quan sat

- Tré thuc hién

- Tré quan sat

- Tré choi theo huodng
dan ctia co

- Tré quan sat.

- Tré thuc hién

- Tré lang nghe.

- Hat va di ra ngoai

* DAO CHOI NGOAI TROI




1. Hoat dong c6 muc dich
* Quan sat: Pu quay

2. Tro choi van dong
* Tung bong

3. Choi tu do

- C6 va tré cung hat bai hat “bi choi, di choi”
- Nhin xem trén sin truong chung minh c¢é d6 choi gi
day?
- Pu quay c¢6 gi day cac con?
- Cb gido duc tré ngdi choi can thin
- CO gidi thi¢u tén tro choi, luat choti, cach choi.
- C6 t6 chirc cho tré choi trd choi 2 -3 lan
- Gido duyc tré biét choi ciing ban
*C6 chuan bi mot sé d6 choi nhu vong, bong, thi cat,
va d6 choi ngoai troi san cé cho tré choi
- C6 cho tré choi va bao quat tré choi an toan

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC
- Goc thao téc vai: Bé em, ru em ngi.
- Goc hoat dong véi dd vat: Xép thap chop, choi véi dd choi
- Goc van dong: Choi voi bong, hat mua
* CHOI HOAT PONG CHIEU:
1. Cho tré nghe mot s bai hat dan ca.

2. Choi theo y thich

PANH GIA TRE CUOI NGAY
e Hoat dong hoc: Tré biét bé bup bé, biét xtc an cho bup b€, nhan biét duoc gidi
tinh nhu Ha Phuong, Khanh Vy, ...
e BPKP: C6 khen ngoi va bao quat tré moi lic moi noi




Thur 4 ngay 16 thang 10 nam 2024
* PON TRE - THE DUC SANG
1. Don tré
- C6 vui vé don tré vao 16p, kiém tra vé sinh c4 nhan, nhic nho tré cat d6 dung dung
noi qui dinh. C6 trao d6i v&i phu huynh vé chii @& hoc cua tré
2. Thé duc sang: Tap véi bai: 6 sao bé khong lic.
* CHOI TAP CO CHU PINH:
D& tai: T6 mau cai mi

I. Yéu cau:
1. Kién thirc:

- Tré budc dau duoc lam quen véi but sap, lam quen vai cach t6 mau.

- Tré biét cach cam but sap tay phai, tay trai d& sach khi di mau

- Tré biét goi tén dd choi trong sach

- Tré biét t6 mau chiéc mil theo mau va ndi xem chiéc mii mau gi
2. Ky nang:

- Luyén k¥ nang t6 mau, nhan biét mau cho tré.

- Rén luyén sy khéo 1€o doi tay
3. Thai d§:

- Gi4o duc tré biét gilr gin d6 dung, dd choi cua lop
II. Chuin bij:

P6 ding ciia cd Po ding cia tré
- MAu ctia co - M6i tré mot hop sap mau
- H6p sap mau - Vo tao hinh cho tre
- Chiéc mi - Ban, ghé cho tré ngdi

I11.Tién trinh hoat déng:

Hoat djng cua co Hoat dong cua tré
1: On dinh — gioi thiéu bai: (1-2 phut)
- C6 cung tré choi tro choi “Trén tim” - Tré choti cung co
- Co co gi day? - Tré tra 101.
- Cho tré quan sat va nhan xét vé chiéc mil - Tré tro chuyén cung co.

- Hom nay ¢6 s€ cho céc con t6 mau cai mii
2. N§i dung: (9-10 phut)

2.1. Hoat ddng 1: Quan sat miu

+C0 ¢o6 gi day? - Tré tra 101
+ Chiéc mil mau gi?

+ C6 chon mau gi dé t6?

+ Khi t6 chiing minh di mau nhu thé nao?




sap, cach di mau:

- Thé céc con c6 thich t6 mau nhu ¢6 khong?

2.2. Hoat dong 2: Lam miu

- C6 vira to vira huéng dan tré

- C6 cAm but mau bang tay phai, tay trai co giit vo, ¢o di
mau nhe nhang tir trai qua phai, khong dé mau lem ra
ngoai

+ Vira roi ¢6 vira to mau cai gi?

- Bay gi¢ chung minh cung nhau hoan thanh nhirng
chiéc mii xinh dep nhé.

2.3. Hoat dong 3. Tré thuc hi¢n

- C6 phat @b dung cho tré ¢6 huéng din tré cach mé
sach, cach di mau trén khéng,

- C6 dén bén tré goi hoi tré:

+ Con dang lam gi?

+ Con t0 mau céi gi?

+ Céi mil ¢ mau gi?

2.4. Hoat ddng 3: Truwng bay, nhan xét sin pham
- P4 hét gio r6i ching minh dua san pham 1én dé nao
- C6 cho tré trung bay san pham

- C6 cung tré nhan xét san pham

- Giao duc tré

3. Két thac: (1-2 phut)

- C6 cho tré hat bai "Bé ngoan"

-Coa
- Tré tra 101
- Tré ling nghe va cha ¥

quan sat

- Tré tra 101
- Tré lang nghe

- Tré thuc hién

- Trung bay, nhan xét

- Tré hat va di ra ngoai

*DAO CHOI NGOAI TROI
1. Quan sat ¢6 muc dich: - Cho tré ra ngoai san cing trd chuyén vé vuon
Quan sat: Vuon rau rau

2. Tro choi van dong: vé cho suc khoe.

dung nha - C0 gidi thi€u tro choi, cach choi, luat choi

- Cho tré choi 2-3 lan
3 Choi tu do Co6 bao quat tré choi

- Cho tré quan sat va tra 1061 cau hoi cua co

+ Co6 gidi thi€u céc loai rau trong vuon

+ Cong dung cau cac loai rau

- Nhéc nhé tré phai biét an nhiéu rau xanh dé tét

*Chuan bi: Phan, sé1i, vong, bong, .....
Tré choi co bao quat tré an toan




CHOI, HOAT PONG O CAC GOC
- Géc thao tac vai: cho em an, ru em ngu.
- Géc hoat dong véi d6 vat: Xau vong, choi vdi d6 choi
- Géc van dong: Choi vdi bong, 1an bong, choi voi vong...., hat mua

CHOI HOAT PONG CHIEU
1, T6 chirc tro choi: Cip cua bo gié
- C6 gidi thi¢u tén tro choi, cach choi cho tré
- C6 choi mau cho tré
- T6 chire cho tré tré choi
- Bao quat qua trinh choi cua tré.
2. Choi tu do
3. V& sinh, néu guwong, tra tré.
DANH GIA TRE CUOI NGAY
e Hoat dong chiéu: Tré biét choi trd choi va htng tha tham gia nhu Quéc Uy, Ha
Phuong, Di¢p Chi, Thuy Duong,...

e BPKP: C6 khen ngoi tré, ¢ vil tré trong ltic tré choi



Thur 5 ngay 17 thang 10 nam 2024
* PON TRE - THE DUC SANG
1. Don tré
- C6 vui vé don tré vao 16p, kiém tra vé sinh c4 nhan, nhic nho tré cat d6 dung dung
noi qui dinh. C6 trao d6i voi phu huynh vé chii dé hoc cua tré
2. Thé duc sang: Tap véi bai: O sao bé khong lac.
* CHOI TAP CO CHU PINH
Linh vuc phat trién ngon ngir:
Pé tai: Tho: Miéng xinh
I. Muc dich, yéu cau
1. Kién thire:
- Tré biét tén bai tho “Miéng xinh” va nhé tén tac gia.
Hiéu duoc ndi dung bai tho: Miéng dé noéi 1oi hay, khong nén cai nhau vd1i cac ban.
- Tré doc theo c6 bai tho
2. Ky nang:
- Luyén cho tré k¥ nang ghi nhd va tra 161 cac cau hoi cta co
- Poc duge 1 sb tir khod
3 Thai do:
- Giao duc tré choi véi ban la khong dugc cai nhau.
II. CHUAN BI

P6 ding ciia cd Po ding cia tré
- N6i dung bai tho trén power point - Tam thé thoai mai.
- - Quin 40 gon gang

III. TIEN TRINH HOAT PONG

Hoat dong caa co Hoat dong cua tré
1. On dinh (2p)
- C6 cung tré choi tro choi “Mili, cam tai” - Tré choi cung co
- Cac con vira choi xong tro choi gi? - Mili, cam, tai a

- Trén khuén mat ctia chiing ta con c6 by phan nao | - Tré ké
nira?
- Co cung ¢b cho tré: Trén khudn mit cua chung ta | - Tré cha y ling nghe.
c6 rat nhiéu bd phan va mdi bo phan thi co nhiing
chuc nang khac nhau. Vay hdm nay ching ta s€ tim
hiéu xem cai miéng thi c6 chirc ning gi qua bai tho
“Miéng xinh” cia Pham Hb

2. N¢i dung:

2.1. Hoat dong 1. C6 doc tho (7-8p)

-Tré chuy léng nghe.




* Co doc l1an 1: Poc 1an 1 dién cam khong dung tranh

minh hoa

* C6 doc 1am 2: Két hop hinh anh minh hoa trén

power point. - Bai tho “Mi¢ng xinh”
- C6 vura doc xong bai tho gi?

2.2. Tro choi: Pam thoai- trich din - Choi v6i cac ban

- Cac chau choi voi ai?
- Khi cho1 v61 cac ban ma cai nhau 1a s€ nhu thé nao? | - Tré tra 101.

+ C0 trich ddn “Céc chau ... hét vui” - Tré chi y lang nghe
- Cai miéng dung dé lam gi? - Tré tra 1o1
+ Trich dan “Miéng céc chau .... hay thoi” - Tré chu y lang nghe

- Gido dyc: MOi ching ta ai cling ¢ cai miéng xinh,
va cai miéng nay chi dung dé hat, dé€ néi nhiing diéu

hay.
2.3 Hoat dong 3: Day tré doc tho.
- C6 cho ca lop doc tho.
- Cho t6, nhom, ca nhan doc tho. - Ca lop doc tho.
- Chu y sura sai, khuyén khich dong vién tré. - Td, nhém, doc tho
- Cho ca 16p doc lai 1 14n nita.
3.Két thuc(1p):
- Co cung tré hat bai hat cai miii va di ra ngoai. - Ca lop doc lai.
- Tra hat va di ra ngoai.
DAO CHOI NGOAI TROI
1. Hoat dong c¢6 muc dich - Co va tré vura di vura hat.
*Quan sat cay xoai - Hoi tré: Day la cay gi?

- Cay xo04ai ¢6 nhiing bd phan nao?

- Théan cay c6 mau gi?

- L& cay cé mau gi?

- Trong ciy dé lam gi?

- Gigo duc tré: Biét cham soc va bao vé cay.

2. Tro choi van dong: Tung | - Co6 gidi thi€u tén tro choi, luat choi, cach choi

bdong - C6 t6 chure cho tré choi 2-3 1an
- Gido duc tré khi choi biétchoi cung ban
3. Choi tu do *C6 chuan bi mot sb dd choi nhu vong, bong, giy,

phan ...., va do choi ngoai troi cho tré choi

- CO cho tré choi va bao quat tré

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC
- Goc thao téc vai: Bé em, cho em an, ru em ngu.



- Géc hoat ddng véi dd vat: Xau vong, xép thap chop, choi vdi d6 choi
- Goc van dong: Choi voi bong, lan bong, choi vo1 vong.. .., hat maa
* CHOI HOAT PONG CHIEU:
1. Tao hinh: T6 mau qua bong mau dé, mau xanh
- C6 gidi thiéu v6i tré vé bai tao hinh
- Co thuc hién cho tré.
- Huéng dan cho tré thuc hién.
- Bao quat qua trinh thyc hién cua tré.
- Khuyén khich dong vién tré.
2. Choi theo y thich.
3. V& sinh, néu guwong, tra tré.
DANH GIA TRE CUOI NGAY:
o Hoat dong ngoai troi: Tré biét tén goi cia cdy xoai, biét cac b phan cua cay nhu
Ha Phuong, Quéc Uy, Ping Quang
e BPKP: C6 khen ngoi tré



Thur 6 ngay 18 thang 10 nam 2024
* DPON TRE - CHOL TU CHON - THE DUC SANG
- Pén tré: - Co di som 15 phit dé vé sinh, théng thoang phong nhoém. Tré dén ¢ vui
vé niém nd don tré vao 10p, cd nhic cho phu huynh cit d6 dung ca nhan tré vao dung
noi quy dinh.
* , Choi tw chon: Co cho tré choi véi cac loai d6 choi & trong 16p, sau d6 cho tré ra
san tap thé duc sang
*CHOI TAP CO CHU PINH:
Linh vuc phat trién tinh cam x4 hdi va thim mi (Am nhac)
Pé tai: - NDTT: DH: Boi dép
- NDKH: TC: Ban nao hat
I. Muc dich, yéu cau
1. Kién thirc: - Tré nhé tén bai hat, hat ding giai diéu va biét tén tac gia.
- Tré hiéu ndi dung bai hat: Ban nhé biét di dép dé gilr sach d61 ban chan sach s¢,
trang tinh.
- Tré biét choi tro choi: Ban nao hat.
2. Ky nang:
- Rén cho tré k§ nang nghe va cam thy am nhac.
- Rén cho tré ky nang hat ding giai di€u, nhip di¢u bai hat.
3. Thai do:
- Gi4o duc tré biét di dép dé giir sach doi ban chan.
II. Chuan bi:

Do dung cia co P06 dung cua tré

- Nhac khong 101 bai hat “Di | - Tam thé thoai mai, san sang
dép”

- D61 dép, hop qua

III. Tién trinh hoat dong:

Hoat dong cua co Hoat dong cua tré
1. On dinh 16p- Gi6i thiéu bai (1-2 phut)
- C0 cho tré kham pha hop qua bi mat. - Tré kham pha cung co.
- Cho tré doan xe, trong hop qua co gi? - Tré tra 101
- C6 cung tré trd chuyén vé doi dép va tac dung cia viée
di dép.
- C6 mot bai hat vé d6i dép xinh ludn nhic chung minh | - Tré chu ¥ lang nghe

gilr chan sach s& do 1a bai hat “bi dép” do bac Hoang
Kim Dinh sang tac.
2. N¢i dung:




2.1. Hoat dong 1: C6 hat mau
- CO hat 1an 1: Bang 10i két hop voi anh mat ctr chi, diéu | - Tré chii ¥ lang nghe

bo.

- C6 hat 1an 2: Két hop v6i 4m nhac

- C6 vura hat xong bai gi?
- Do ai sang tac?
- Bai hat noi vé cai gi?

- Co cuing cd: Trong bai hat “Di dép” ndi vé ban nho ludn | - Tré chii ¥ lang nghe
nhé di dép dé gitr doi ban chan trang tinh.
2.2. Hoat dgng 2: Day tr¢ hat (4-5 phut)

- Cho ca 16p hat 2-3 1an cuing co. - Ca 16p hat

- C6 chu y sura sai cho tré.
- Cho t6, nhom, ca nhan hat.

- C6 tuyén duong, khuyén khich tré.
2.3. Hoat dong 3: TC: Ban nao hat

- C6 gi6i thiéu tén tro choi - Tré ch y lang nghe
- Huéng dan cho tré choi

- T6 chirc cho tré choi - Tré choti

- Bao quat qua trinh choi cua tré.

3. Két thac:

- CO cho tré hat bai D1 dép va di ra ngoai. - Tré hat va di ngoai

- Tré tra 101

- To, nhém, ca nhan hat

* DAO CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dong c¢6 muc dich:
* Nhat la cung c6

2. Tro choi van dong:
*Dung dang dung dé

3. Choi tu do:

- Cac con nhin xem trén san trudong cia chung ta c6 gi?
- Bé cho san truong sach dep thi chiing ta phai lam gi?
- Céc con ¢6 mudn nhit nhitng chiéc 14 xau thanh vong ting
me khong?

- CO cho tré nhat than 14 1am que xau, 1a dé xau.

- C6 cho tré trung bay san pham.

- Tré nhan xét, c6 nhan xét san phém.

- CO gidi thiu tén tro choi

- G161 thiéu luat choi, cach choi

- C6 t6 chuc cho tré choi 2-3 1an

- Gido duyc tré biét choi ciing ban

* C6 cho tré choi v6i cac nguyén liéu c6 dd chuin bi.

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC
- Goc thao téc vai: Bé em, cho em in, ru em ngu.
- Goc hoat dong véi dd vat: Xau vong, xép thap chop, choi véi dd choi
- Goc van dong: Choi voi bong, 1an bong, choi voi vong. ..., hat mua




CHOI TAP BUOI CHIEU

1 V& sinh nhém 16p, @6 dung dd choi

- C6 lau chui vé sinh nhém 16p va dd dung dd choi trong 10p.

- C6 dong vién tré cung lam véi co.

2. Néu gwong cudi tuin.

- Ca 16p hat bai “Ca tuan déu ngoan”

- C6 néu cac tiéu chuan bé ngoan.

- C6 cho tré nhan xét vé tré.

- C6 phat bé ngoan cho tré dong vién tré tuan sau cd gang.

DANH GIA TRE CUOI NGAY:

e Hoat dong hoc: Tré hat theo nhac thudc 161 bai hat nhu Diép Chi, Huyén Anh, ...
Mot s6 ban con rut ré nhu Bao Yén, Tuong Van, Bang Khoi

e BPKP: Co6 khen ngoi, ¢ vil tré déng thot khuyén khich cac ban manh dan, tham
gia nhiét tinh cung c6



KE HOACH CHU PE NHANH 6: TRUONG MAM NON DIEN LIEN THAN YEU
(Thiee hién trong 1 tuan: Tir ngay: 21/ 10 dén 25/10/2024)

Ngay Thir 2 Thir 3 Thir 4 Th 5 Thir 6
HD
Poén tré, | - C6 1én 16p trudc 15 phut thong thoang phong, chuan bi d6 dung, d6 choi cho
TDS, cac hoat dong trong ngay.
diém - B6n tré vao 16p kiém tra vé sinh c4 nhan. choi ty chon, diém danh tré.
danh, - Thé dyc sang voi bai: O sao bé khong lic.
LVPTTC |LVPTTCXH | LVPTTCXH | LVPT ngbn | + Biéu dién:
PTVD vaTM vaTM ngir (NDTT) Di nha
Choi- tp | Tung bong | Steam: Di Tao hinh: Truyén : tré,Doi dép
c6 chi | Iéncao dép Choi véi dat | Poiban chd | Tho : Ban méi
dich TCVD: nan meo Nghe hat: (NDKH)
Lan béng truong chung chau
14 truong mam non
. - Goc thao tac vai: Tap bé em, quay bot cho em, tim cho em, ban hang
Cho’i’ - Goc hoat dong v6i d6 vat: Choi xau vong mau do, chip ghép hinh, 16ng hop
hoat dong

o cac goc

- G6c van dong: Choi vdi bong, tui cat, di trong duong hep

Dao choi
ngoai troi

- Hoat dong c6 muc dich: quan sat cau truot, dao choi ngoai trdi, quan sat rau

mudng, quan sat ciy bang ling, nhit 14. T6 chire trd choi giao luu chuyén bong

- Tro choi van dong: Lan bong, 16n cau vong, bong tron to
- Choi tu do: C6 chuan bi mét s6 do choi va cac nguyén vat liéu cho tré choi

An- Ngii | - Tré biét ngdi ngay ngan vao ban, trude khi dn phai biét moi ¢6, moi cac ban
khong dua nghich.Biét bo bét thia dung noi quy dinh
- Tré c6 thoi quen ngi & truomg du giic
HDTCM:T |- Cho tré - Cho tré choi | KNS: Cach ngoi - V¢ sinh
Choi tip | CVD:16n | nghe hat trd choi dan | bon cau nhom lop,
budi cau vong nhitng bai hat | gian: Cip cua |- Choi theo ¥ thich | méi truong -
chiéu - Choi theo | vé chu dé. bo gio. Néu guong
y thich - Choitheo ¥ |- Choi theo ¥ cudi tun
thich thich




MUC TIEU CAN PAT CHU PE NHANH: TRUONG MAM NON DIEN LIEN
THAN YEU

1. Kién thic:

- Tré biét tén van dong va thuc hién bai tdp “Tung bong 1én cao” va biét choi tro choi
van dong: Bong tron to

- Tré biét tén cb gido va cac ban trong 16p

- Tré biét cam but va di mau qua bong

- Tré nhé truyén “Do61 ban ché meo” va hiéu dugc ndi dung cau chuyén, biét cic nhan
vat trong truyén v¢ sinh budi sang

2. Ky nang

- Luyén k¥ ning khéo 1éo khi thuc hién bai tap van dong bat tai chd va su khoe 1éo
khi choi tro choi

- Luyén tré k¥ nang nhan biét tén co gido va cac ban trong 16p.

- Luyén phat trién ngén ngir cho tre.

3.Thai do:

- Tré thich duoc dén truong, 16p mam non thich hoc va choi cung ban.

- Tré ngoan ngoan vang 101 ¢6 giao yéu quy ban va moi nguoi.

- Tré thich choi vdi cac db choi trong trudng, trong 16p

- Tré tich cuc tham gia cac hoat dong

ILTHE DUC SANG:;
1.T4p theo 16 bai hat “O sao bé khong lic”
C6 tap cho tré tap theo:
- C4ch tién hanh.
+ Ho hap: Thoi bong

+ Tay: Pua tay ra ndao — nam lay ci tai (Iic lu cai dau)?
+ Bung: Pua tay ra nao — naim lay céi hong (lac lu cai minh)

O

g



+ Chan: Pua tay ra ndo — ndm lay cai chan (lic lu cai dui) )?
+ Bat: Lalalalalala 1a la la.

X

Thur 2 ngay 21 thang 10 nam 2024
* PON TRE - CHOI TU CHON - THE DUC SANG
- C6 don tré v6i thai do vui vé, an can niém nd. Nhic tré chao hoi moi nguoi va ct do
ding noi quy dinh,
- C0 trao ddi v6i phu huynh vé tinh hinh hoc tap va stc khoe cia tré
*CHOI TU CHON.
Co cho tré choi tu chon theo ¥ thich cua tré
* THE DUC SANG: O sao bé khong lic
CHOI TAP CO CHU PINH:
Linh vue phat trién thé chat:
Phat trién van dong
Pé tai: VPCB: Tung béng bing hai tay
TCVD: Lan bong

I. MUC PiCH - YEU CAU:
1. Kién thire:
- Tré nhé duoce tén van dong: Tung bong béng hai tay va thuc hién tbt bai tap van dong
- Tré biét cach choi cua tro choi vin dong “Lan bong”.
2. Ky nang:
- Tré ¢6 k¥ ning tung bong bang hai tay
- Luyén su khéo 1€o, nhanh nhen khi van dong.
3. Thai dé:
- Tré tich cyc tham gia hoat dong, c6 y thuc ky luat khi tham gia choi.
II. Chuin bij:

Do dung cia co Do dung cia tré

- San tap sach sé& - Tam thé thoai mai
- Bong thé duc du cho tré tap, xdc x0

- Trang phuc cua c6 va tré gon gang




- Bong du cho tré

I1L. Tién trinh hoat dong:

Hoat dong cua co

Hoat dong cua tré

1. On dinh(1-2p)
- C6 cung tré tro chuyén vé cac van dong vién bong
chuyén.
- Pé c6 d6i ban tay khoe manh thi chung ta can luyén
tap nhé.
2. Noi dung (10 -12 phut)
2.1. Khéi dong:
- C0 cho tré di dao quanh sin nhe nhang sau d6 tang
dan toc do chay nhanh dan roi cham dan, cubi cung
dung thanh vong tron dé bai tap phat trén chung.
2.2. Trong dong:

a. Bai tip phat trién chung
- C6 tap cho tré tap theo bai hat “O sao bé khong
lac”
*Pong tac 1: “Pua tay ra nao”

Tré dung tu nhién, dua hai tay ra trudc
*Pong tac2: “Nam ldy cai tai nay, lac lu cai dau
nay”’
Pua hay tay nim ta, lic lu dau

* Pong tac 3: “O sao bé khong lic, 6 sao bé khong
lac”

Tay trai chéng hong, tay phai lam dong tac 6 sao bé
khong lic
Thuc hién tuong tu dén hét bai
b. VDCB: Tung béng bing hai tay

- C6 noi: O diem du lich ¢6 t6 chirc mdt tro choi, d6
1a trd choi: Tung bong bang hai tay, cac con cing
tham gia nhé.
- C6 1am mau lan 1
- C6 1am mau lan 2 két hop phan tich dong tac
+ TTCB: Tu thé chuan bi: Co dting trudc vach
chuan, hai tay cam qua bong. Khi ¢6 hiéu 1énh co
cam qua bong bang hai tay tung qua bong 1én cao va
noi “Tung 1én”
- Moi 1 - 2 tré khé 1én 1am mau.

- Tré ling nghe va tra 1oi

- Tré khéi dong cung cd

- Tré tap theo co

- Tré lang nghe

- Tré xem c6 1am mau
- Tré quan sat va lang nghe

-1-2 tré lam mau

- Tré thuc hién.




+ Hoi tré tén bai tap

- Tré thuc hién.

Lan 1: C6 lan luot mo1 tré thuc hién.

C6 chu v theo ddi tré dé dong vién, khuyén khich va
kip thoi sua sai cho tré.

- Cac con vura thyc hién bai tap van dong gi?

Lan 2: Cb cho 2 t6 thi dua nhau.

- CO6 hoi tré tén tro choi.

- Cung cb: Cho 1 tré thyc hién lai.

- Giao duc tré

c¢. TCVD: Lan bong

- O diém du lich con to chirc mot trod choi nita, do la
tro choi Lan bong

+ C06 gi61 thi¢u tén tro choi cach choi.

+ Cb t chirc cho tré choi

+ Cho tré choi 3 - 4 1an, cd bao quat dong vién tré dé
tré choi tot.

+ Hoi tré tén tro choi

- Giao duc tré

2.3. Hoi tinh.

D3 dén gio ¢6 chiau minh phai vé 1p rdi, cd va cac
con di dao nhe nhang nhe.

3. Két thiic(1-2p)

Khen ngoi tré va chao tam biét

- Tré tra 1o1.

- Tré thi dua nhau theo nhom
- Tré tra 1o1.

- 1 tré thuc hién

- Tré lang nghe.

- Chu y lang nghe.

- Tré choi tro choi.
- Tré tra 101

- Tré lang nghe

- Tré di nhe nhang 2 vong
- Tré lang nghe va chio tam biét

* DAO CHOI NGOAI TROI
1. Hoat dong c¢6 muc dich - C6 6n dinh cho tré dung thanh vong tron
*Td chirc giao luu choi - Gi6i thiéu myc dich t6 chirc budi giao luu cua khdi nha tré.
“Chuyén bong” - Chi 3 16p thanh 3 hang

- CO gidi thi€u tén tro choi

- Pho bién cach choi cho tré

- Bao quat qua trinh choi cua tré.

- C6 t6 chue cho tré choi 2-3 1an

- Gido duc tré khi choi khong x6 day ban choi cling ban
3. Choi tur do *C6 chuan bi mét sd d6 choi cho tré choi

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC

Thao tac vai: Bé em, Cho em an
Hoat dong véi dd vat: Xau vong, xép hinh
Choi van dong MUa hat.




* CHOI TAP BUOI CHIEU:
1. Phé bién tro choi méi: TCVD: Lon cau vong
- Co gidi thi¢u tén tro choi.
- C6 huéng dan cach choi, luat choi.
- T6 chirc cho tré choi
- Hoi tré tén tro choi.
- Gido duc tré biét choi cung ban.
2. Choi theo y thich:
3. Tré chuan bi ra vé va tra tré.
- Don dep dd choi.
- Nhic tré, hd tro tré chuan bi d6 dung ca nhan ra Vvé.
- Nhic tré sir dung cac tir nhu: “Chao ¢6” “Chao cac ban”
* DPANH GIA CUOI NGAY:



Thur 3 ngay 22 thang 10 nam 2024
* PON TRE - THE DUC SANG.
1. Po6n tré
- C6 dén trude tré 30 phut mé cua thong thoang trong va ngoai 16p.
- Co d6n tré tir phu huynh.
- C6 cho tré vao 16p.
- Cho tré choi dd choi ty chon trong 16p.
2. Thé duc sang: Tap bai: O sao bé khong lic
* CHOI TAP CO CHU PINH
Linh vue phat trién TCXH va TM:
Steam: Di dép.
| Muc dich yéu cau
1 Kién thire:
- Khoa hoc: Tré nhan biét tén goi, b phan cua dbi dép (quai dép, dé dép...)
- Cong nghé: Tré biét cach st dung cac loai dép: dép 18, dép quai.
- K§ thuat: Tré biét thuc hién nhiing thao tic trong quy trinh di dép.
- Toan hoc: Nhan biét dugc khai niém doi dép c6 2 chiéc, 1 chiéc di cho 1 chan.
2. Ky nang:
- K¥ nang quan sat, ghi nhé c6 chu dinh.
- K¥ nang nghe va hiéu thuc hién cac hiéu l1énh cua co.
3 Thai do:
- Giao duc tré tich cuc tham gia cac hoat dong
- Co y thirc bao v¢ doi ban chan
II. Chuin bij:

P6 ding cia co: Po ding cia tré
- Nhac bai hat “bo6i dép” - MGi tré 1 doi dép di trong nha (dép to
- 1 Boi dép tb ong ong)
- 1 d6i dép co di lam - Méi tré 1 d6i dép di hoc
I11. Tién trinh hoat dong:
Hoat dong caa co Hoat dong cua tré
1. On dinh (2p)
- Co va tré hat bai” Boi dép” - Tré hat cung co
- Cac con vura hat bai gi? - Tré tra 1o1
- Tro chuyén vé noi dung bai hat - Tré tra 101
- Hom nay c6 s& huéng dan cho cac con cach di dép
2. N§i dung:_ Quan sat dam thoai(7-8p)
*Hoat dong 1: Kham pha déi dép




- Cho tré choi tro choi “Troi to1 — Troi sang”

- Cac con nhin xem c0 c6 gi day? - Tré choi
- (Cho ca 16p phat am, c4 nhan phat 4m nhiéu lan) - Boi1 dép
- Cho tré quan sat, nhan biét va goi tén dép. - Tré quan sat va goi tén.

- Huéng dan tré tim hiéu doi dép theo quy trinh: Chon 2
dép, di thir, cdm nhan: d€ chiu hay kho chiu? vi sao?

*Hoat dong 2: Tro choi luyén tap(6-7p)
+ D1 dép lé:

- C6 di mau cho tré¢ xem _ Tré quan sat
- C6 huéng din: Trudc tién co s& ngdi ngay ngan trén - Tré chu ¥ ling nghe
ghé, sau do s€ chon doéi dép ma c6 y dinh di vao chan.
B dép ngay ngan trude mat, xé chin vao tung chiéc
dep

- T6 chure cho tré di dép - Tré di dép
- Bao quat qua trinh tré thuc hién.
+ D1 dép quai hau:

- C6 di mau cho tré xem va phan tich. Thi di dép quai
hau theo quy trinh: ngdi ghé, quan sat va 1y dép dung
d6i; dat ca 2 chiéc quay mili dép ra ngoai xo6 1 chan vao
1 dép, cai quai...

- Tré quan sat

- T chtrc cho tré thuc hién - Tré thuc hién
- Bao quat qua trinh thuc hién cua tré.

- Gi4o duc tré: Khi céc con di dép sé& gitp chung ta dugc |~ Tré chi y lang nghe
bao vé doi ban chan chinh vi vy ma ching ta cin phai
gilr gin d61 dép cua minh nhé.
3.Két thic(1p): Co nhan xét tuyén duong tré
Cho tré hat bai 461 dép va di ra ngoai - Tré hat va di ra ngoai.
* DAO CHOI NGOAI TROI
1. Hoat ddng c6 muc dich | - C6 cho tré vira di vira hat dén bén vuon rau
* Quan sat vueon rau Co héi tré: + Day 1a vuon rau gi?

+ Trong vudn rau trong nhirng ciy rau gi?
+ Trong rau dé lam gi?
+ Pé rau dugc xanh tét cic con phai lam gi?
Giao duc tré: Khong dugc vit rac bura bii, khong giam 1én
rau
2. Tro choi van dong




* Tung Bdng - C0 gidi thi€u tén tro choi, ludt choi, cach choi.

- C td chuc cho tré choi tro choi 2 -3 lan

- Gio duc tré biét choi cling ban

3. Choi tu do * C6 chuan bi mot sd nguyén vat li€éu nhu vong, bong, co,
phéan ... cho tré choi.

- C6 bao quat tré

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC
Thao tac vai: Bé em, Cho em dn
Hoat dong véi dd vat: Xau vong, xép hinh
Choi van dong MUa hat.
*CHOT TAP BUOI CHIEU:
1, Nghe hat cac bai hat ¢6 trong chi dé
- C6 mé céc bai hat ¢ trong chii dé cho tré nghe
2. Choi theo y thich.
- Bao quat qua trinh choi cua tré.
3.Tré chuan bi ra vé va tra tré
- Tra tré tan tay phu huynh,
- Trao d6i v6i phu huynh tinh hinh trong ngay cua tré.
PANH GIA CUOI NGAY:




Thur 4 ngay 23 thang 10 nam 2024
* PON TRE - TRO CHUYEN - THE DUC SANG.
1. Don tré
- C6 dén trude tré 30 phit mo cua thong thoang trong va ngoai 16p.
- Co don tré tir phu huynh.
- C6 cho tré vao 16p.
- Cho tré choi d6 choi tu chon trong 16p.
2. Thé duc sang: Tap bai: Tay em
* CHOI TAP CO CHU PINH
Linh vuc phat trién tinh cam xa hoi
Tao hinh: Dé tai: Choi vdi dat nan
I.Muc dich, yéu ciu
1.Kién thirc:

- Tré biét choi voi dat nin, biét nhao dat lin dat va biét 1 tay gilt bang, 1 tay nin
- Tré biét go1 tén cac mau cua dat nin

-Tré biét dat nin dung dé hoc bai va dé choi

2. Ky nang:

- Phat trién k¥ nidng nhan mau cho tré

- Luyén cac k¥ niang nhao dat, chia dat, gop lai

- Luyén k¥ nang lan dai, xoay tron, nhao, chia

- Phat trién cac co ngén tay, ban tay

3.Thai do.

- gido duc tré biét giit gin d6 dung do choi choi xong biét cit ding noi quy dinh
II. Chuén bi

Do dung cia co Do dung cua tré
-bat nan, bang con -bat nan, van
-Mau cua cd -khan lau, 16 dung
-Bai tho: Ban moi -Tré thudc bai tho
-Bai hat: Mua cho me xem




I11. Tién trinh hoat dong

Hoat dong cua co

Hoat dong cua tré

1.0n dinh (2-3phut)

Cho tré hat bai: Mtia cho me¢ xem

- Cac con vira hat bai hat gi?

- 2 ban tay cua cac con khong nhitng mtia dep ma
con 1am duge rat nhiéu thir

- B61 ban tay cua cac con lam nhitng gi?

- Thé céc con di hoc dugc choi gi?

- Ho6m nay c6 chau minh cung choi véi dat nan nhé
- Muén choi v&i dit nin thi cac con xem ¢d 1am
mau

2.N0gi dung

2.1. Hoat dgng 1: (3-4phat)

*Tré xem cd lam mau:

- Co c6 gi day?

- Pit nin mau gi?

- Bé choi véi dat nin trudc tién c6 dung 2 tay nhao
dat
ndn that mém déo sau d6 co chia thanh céc thoi dat
nho rdi ¢ lai gop lai. Co vura 1am cho dit mém. Sau
d6 ¢6 lai chia cac phan nho rdi dit xudng bang dé
hoc bai. Tay trai co gilt bang tay phai c6 xoay tron
- Héi tré ¢6 dang lam gi?

- CO vira xoay vura hoi tré:

- Céc con thiy c6 xoay dt di tron chua?

- Cac con thay dat tron roi thi gidng cai gi?

2.2. Hoat dyng 2(5-6phut)

*Cho tré thuc hién

-Tré thuc c6 di bao quat va dong vién nhiing tré
chua biét nhao va lan dat

- Hoi tré: con dang lam gi?

- Dit nin mém hay ctng?

2.3. Hoat dgng 3:(2-3 phut)

*Nhan xét san phdm

Tré dua san phém 1€n, co6 va tré nhan xét

3. Két thuc (1-2 pht)

- Tré hat cung c6

Tré tra 1o1

Tré xem c6 lam

Tron roi
Gidng qua cam
Giong vién phan

Tré thuc hién
Tré tra 101
Tré nan theo y thich cia minh

Tré dua san pham 1én

Tré doc tho va di ra ngoai




Cho tré doc bai tho ‘’Ban M1’ va di ra ngoai

DAO CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dong c¢6 muc dich - Cho tré ra ngoai san cung trd chuyén vé thoi tiét
Quan sat: Thoi tiét - Cho tré quan sat va tra 161 cau hoi cua co
=Gi4o duc tré biét khi troi nang lam gi, troi mua can
lam gi
2.Tro choi van dong : Bong | + Co6 gidi thi€u tro choi, cach choi
tron to + Cb choi cung véi tré 2-3 lan
- CO6 goi y tré choi véi du quay, du xit
3. Choi tw do - Nhéc tré choi can than, khong dua nghich
- C0 bao quat tré choi

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC
Thao tac vai: Bé em, Cho em an
Hoat dong véi do vat: Xau vong, xép hinh
Choi van dong MUa hat.

CHOI TAP BUOI CHIEU
1. Choi tro choi “Bit cua bé gié”
- CO gidi thi¢u tén tri choi
- Huéng dan cach choi cho tré
- T6 chirc cho tré choi
- Bao quat qua trinh choi cua tré.
2. Choi theo y thich & cac goc
- C6 bao quat choi choi an toan
3. V& sinh, tra tré
DANH GIA CUOI NGAY:



Thur 5 ngay 14 thang 10 nam 2024
* DPON TRE - THE DUC SANG
1. Don tré
- C6 vui vé don tré vao 16p, kiém tra vé sinh c4 nhan, nhic nho tré cat do dung ding
noi qui dinh. C6 trao doi v6i phu huynh vé chu dé hoc cia tré
2. Thé duc sang: Tap v6i bai: Tay em
* CHOI TAP CO CHU PINH
Linh vuc phat trién ngén ngir:
Chuyén:
Pé tai: Truyén: Poi ban ché meo
I. MUC PiCH - YEU CAU
1. Kién thirc:
- Tré biét tén chuyén “D6i ban ché meo”
- Tré biét duoc cau chuyén néi vé doi ban chd méo rat than v&i nhau. Vi Méo dn vung
c4 ma co chu lai nghi 13 cho, chd bi ming oan. Tir d6 Cho va Méo khong than thiét
v6i nhau nira
2. Ky nang:
- Luyén k¥ nang ghi nhé, cha y ¢6 chu dinh cho tré
- Phat trién vbn tir cho tré
3. Thai d¢:
- Gi4o duc tré biét yéu quy ban be
II. Chuin bi:

Po dung ciia cd Po dung ciia tré:
- Tranh cau chuy¢n - Chiéu trai, ghé cho tré ngoi
- Nhac bai hat “Ga trng, méo con va cln
con”
I11.Tién trinh hoat déng:

Hoat djng cta co Hoat dong cuia tré

1: On dinh 16p - gi6i thiéu bai: (1-2 phit) - Tré hat cliing co
- C6 va tré hat bai “Ga tréng, méo con va cin con” - Ga tréng, méo con va
+ Cac con vira hat bai hat gi? cln con




+ Trong bai hat c6 nhac dén ban gi? - Tré ling nghe
- C6 trd chuyén cung tré vé ndi dung bai hat
- Thé hom qua c6 di cho cac con lam quen cdu chuyén gi

ma c6 con chd va con meo nho?? - Tré ling nghe

- Dling 1rdi bay gid co s& ké cac con nghe cdu chuyén - Tré lang nghe va cha
"Chuyén vé d6i ban chd, méo" cua chii Phan Ngoc Anh suu |y quan sat

tAm nhé - Tré ling nghe

2. Ndi dung: (8-10 phut) - Tré lang nghe

2.1. Hoat déng 1: Ké dién cam - Tré tra 10i

- Co ké lan 1 dién cam rd 101 ndi dung cau chuyén, gioi - Tré lang nghe

thi€u tén chuyén - Tré tra 101

- Lan 2 ¢b ké bang tranh minh hoa.

2.2 Hoat ddng 2. Pam thoai — trich dan
- Hoi tré ¢ ké chuyén gi?

- Trong cdu chuyén c6 nhitng nhin vat nao? - Tré lang nghe
- C6 tom tat noi dung cau chuyén
Trich: (Tt dau cho dén chay ra vuon). - Tré tra 101
- Ngay xua doi ban chd, meo c6 choi than véi nhau khong?
- M6t hom ché va méo xudng bép ngui thiy mui gi?

- Méo dinh 1am gi v6i ndi c4?

- Thay vay ché bao méo nhu thé nao?

- M¢o ¢6 nghe 161 ch6 khong?

Trich: Nghe tiéng vung roi ............... hét -Tré lang nghe
- Khi thiy vung roi chu nha chay di dau? - Tré tra 10i

- Thiy ché chii nha d3 lam gi?

- Bi danh oan cho c6 tirc me¢o khong?

- Ttr @6 cho c¢o6 choi than voi meo nita khong?
+ C0 ké doan con lai

2.3. Hoat dong 3:

- C6 cho tré xem chuong trinh bong hoa nho ké vé doi ban | - Tré chl ¥ quan sét
cho meo - Tré lang nghe

- Gido duc tré biét nghe 101 moi nguoi, phai c6 tinh that tha
3. Két thic: (1-2 phit)

- C6 cho tré lam tiéng kéu con vét nhe nhang ra ngoai - Tré lam tiéng kéu con
vat
DAO CHOI NGOAI TROI:
1. Hoat déng c6 muc dich: | - Cac con nhin xem trén san truong cua chung ta c6 gi?

* Nhat la cung c6 - Bé cho san truong sach dep thi chiing ta phai 1am gi?




- Cac con c6 mudn nhit nhitng chiéc 14 xau thanh vong ting
me khong?

- CO cho tré nhdt than 14 1am que x4u, 14 dé xau.

- C6 cho tré trung bay san pham.

2. Tro choi van dong: - Tré nhan xét, c6 nhan xét san pham.

* Vé diing nha
- Co gidi thi¢u tén tro choi

- G161 thiéu luat choi, cach choi

- C6 t6 chirc cho tré choi 2-3 lan

3. Choi tu do: - Gido duyc tré biét choi ciing ban

* C6 cho tré choi v6i cac nguyén liéu co da chuan bi.

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC:

Thao tac vai: Bé em, Cho em an, ru em
Hoat dong véi do vat: xau vong to mau, xép hinh, nin
Choi van dong: Choi v4i bang, vong, muaa hat.

* CHOI HOAT PONG CHIEU:
1.T4p cho tré doc dong dao: Dung diing dung dé.
- Tré doc cho tré nghe bai dong dao
- Tap cho tré nghe ting cau
2. Choi theo y thich
- Bao quat qua trinh choi cua tré
3. V& sinh, néu gwong, tra tré.

DANH GIA TRE CUOI NGAY:



Thur 6 ngay 25 thang 10 nam 20234
* DPON TRE - THE DUC SANG
1. Don tré
- C6 vui vé don tré vao 16p, kiém tra vé sinh c4 nhan, nhic nhé tré cat do dung dung
noi qui dinh. C6 trao doi v6i phu huynh vé chu dé hoc cia tré
2. Thé duc sang: Tap véi bai: Tay em
* CHOI TAP CO CHU PINH

Linh viwee PTTCXH va TM
+ Biéu dién: (NDTT) Di nha tré,Doi dép
Tho : Ban moi
Nghe hat: (NDKH) Truong ching chau 13 trudng mam non

I. Muc dich yéu céu:

1. Kién thirc:

- Tré biét cach thé hién cac bai hat “Doi dép, di nha tré. Bai tho “Ban méi” dudi hinh
thirc 14 biéu dién vin nghé.

- Tré biét két hop giira hat va thé hién mot s6 hinh thire van déng phu hop véi noi
dung bai hat. B6i dép, di nha tré.

- Tré hung thu nghe ¢ hat bai: Trudng chung chéu 13 truong mam non va lam dong
tac ngau hing cung co.

2. K¥ ning:

- Rén luyén k¥ nang ca hat cho tré, 6n luyén k¥ nang van dong theo nhip, thé hién
duoc cam xac qua bai hat: “Doi dép, di nha tré.” Bai tho: Ban md1i, phat trién & tré
kha nang cam thu am nhac khi hudng irng cung co.

- K¥ ning biéu dién san khau.

3. Thai do:

- Tré hao htng tham gia vao hoat dong 4m nhac mot cach tich cuc. Qua d6 gop phan
giao duc tré yéu truong, 16p, c¢o giao, ban be.

I1. Chuin bj:

Chuén bi cia co Chuén bi cua tré
- San khau biéu dién - Tam thé thoai mai
- Dung cu am nhac, trang phuc bi€u dién, - Ghé ngoi

- Nhac bai hat: P61 dép, di nha tré, Truong chung | - Dung cu am nhac
chau la truong mam non




I11.Tién trinh hoat dong

Hoat dong cua co

Hoat dong cua tré

1. On dinh — giéi thi¢u bai.

- C6 gi61 thi¢u chuong trinh: “Qua tdng am
nhac thang 10”

- Chao mung quy vi va cac ban dén véi
chuong trinh “Qua tang &m nhac thang 10”.
- Chu dé truong Mam Non da hét roi va dé
khic sau thém nhirng ndt nhac, nhitng bai
ca, nhirng di¢u mia. Hom nay 16p nha tré C
t6 chirc mot chuong Qua tdng am nhac
thang 10 voi chu dé: Truong Mam Non ctia
bé

- C6 gidi thi¢u cac doi choi

- Mot 1an nita chiing ta hiy co vii cho cac
ban dén tr cac doi choi.

2.N¢i dung:

* Hoat dong 1: Biéu dién vin nghé. (13
phut)

- M¢é dau chuong trinh “Qua ting 4m nhac
thang 9 d6 1a bai hat " Pi nha tré" Véi su
thé hién cua cac ban nha tré C

- Tiép theo chuong trinh xin mdi ban nhac
xanh v&i tiét muc vin dong theo nhip bai.
“Pi nha tré” xin mo1i cac ban cung thuong
thirc.

- Pé tiép nbi chuong trinh t6i xin moi mot
giong ca dugc nhiéu ngudi binh chon nhat
nam 2023. B¢ 1a giong ca cua ca sy..... voi
bai hat: P61 dép

- Cho ca 16p hat bai hat: Boi dép

- Pé gop vui v6i chuong trinh ngay hom
nay t61 MC Duong Tuoi xin gui tdi cac ban
mdt ca khuc rat hay do 1 bai hat ‘Trudong
chung chau 1a truong mam non

- Cb hat — 5 ban minh hoa

T6i vira hat cho cac ban nghe bai gi?

- Pén voi chuong trinh ngay hom nay toi
khong chi hat tdng cac ban ma ngoai ra to61
mudn giri cic ban mot thong diép chung ta
mot thong di¢p “Hay yéu quy truong 16p,
ban be, c6 gido cua ching ta”

- Pé thyuc hién dugc diéu d6 ching ta phai
lam gi?

- Tré ling nghe

- Ca 16p thé hién

- Tré thé hién

- Tré thé hién

- Tré lang nghe va hudng tng
cung co

- Tré tra 101

- Tré thé hién

- Tré thé hién




bai “Ban moi
3. Két thuc:

ngoan cua Bac HO.

- Chuong trinh Qua tdng am nhac thang 10
xin mo1 ching ta hay cung thuong thire tiét
muc doc tho: cua tap thé 16p nha tré C voi

- Chuong trinh “Qua tdng am nhac thang
10” dén day két thiic xin chiic cac doi tham
gia chuong trinh manh khée hanh phuc,
chuc cac ban la con ngoan tro gidi, chiu

DAO CHOI NGOAI TROI:

1. Hoat dong c¢6 muc dich:
* Nhit 14 cung co

2. Tro choi van dong:
* V& ding nha

3. Choi tu do:

- Céc con nhin xem trén san trudng cuia chung ta c6 gi?

- Pé cho san truong sach dep thi chiing ta phai lam gi?

- Céc con c6 mudn nhat nhitng chiéc 14 xau thanh vong ting
me khong?

- CO cho tré nhdt than 14 1am que xau, 14 dé xau.

- Cb cho tré trung bay san pham.

- Tré nhan xét, c6 nhan xét san phélm.

- Co gidi thi€u tén tro choi

- G161 thiéu luat choi, cach choi

- C6 t6 chire cho tré choi 2-3 lan

- Gi4o duc tré biét choi cung ban

* C6 cho tré choi v6i cac nguyén liéu c6 dd chuan bi.

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC:
Thao tac vai: Bé em, Cho em an, ru em
Hoat dong véi dd vat: xau vong to mau, xép hinh, nin
Choi van dong: Choi vdi bang, vong, mia hat.
* CHOI HOAT PONG CHIEU:
1.T4p cho tré doc dong dao: Dung ding dung dé.
- Tré doc cho tré nghe bai dong dao

- Tap cho tré nghe tung cau
2. Choi theo y thich

- Bao quéat qua trinh choi cua tré
3. V¢ sinh, néu gwong, tra tré.

DANH GIA TRE CUOI NGAY:
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	MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỒ CHƠI BÉ THÍCH
	1. Kiến thức:
	- Trẻ biết nhún bật tại chỗ theo hướng dẫn của cô
	- Trẻ nhận biết và gọi tên một số đồ chơi bé yêu thích
	- Biết trong trường, trong lớp có những đồ chơi gì? Màu gì? Dùng để làm gì?
	- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên: Quả bóng, búp bê.
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	- Trẻ biết tên bài thơ “Miệng xinh” và biết đọc theo cô bài thơ
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	3. Thái độ:
	- Giáo dục trẻ biết yêu thích giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
	- Giáo dục trẻ vâng lời cô trật tự trong giờ học giờ chơi.
	- Giáo dục trẻ khi chơi xong biết cất đồ chơi đúng chỗ.
	- Giáo dục trẻ biết tránh xa đồ chơi nguy hiểm.
	-  Trẻ ngoan ngoãn vâng lời cô giáo và mọi người.
	* TRÒ CHUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỒ CHƠI BÉ THÍCH
	- Sáng nay ai đưa con đi học?
	- Đến trường các con được gặp ai?
	- Trong lớp của chúng mình có những đồ chơi nào?
	- Các con có thích chơi các đồ chơi không?
	- Cô giáo dục trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi, không được tranh giành đồ chơi của bạn
	* THỂ DỤC SÁNG:
	1. Tập theo lời bài hát “Ồ sao bé không lắc”
	Cô tập cho trẻ tập theo:
	- Cách tiến hành.
	+ Hô hấp: Thổi bóng
	+ Tay: Đưa tay ra nào – nắm lấy cái tai (lắc lư cái đầu)2
	+ Bụng: Đưa tay ra nào – nắm lấy cái hông (lắc lư cái mình)
	+ Chân: Đưa tay ra nào – nắm lấy cái    chân (lắc lư cái đùi) )2
	+ Bật: Là lá la la là là lá la la.
	KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC: ĐỒ CHƠI BÉ THÍCH
	Thứ 2 ngày 14 tháng 10 năm 2024
	* ĐÓN TRẺ - CHƠI TỰ CHỌN - THỂ DỤC SÁNG
	-  Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, ân cần niềm nở. Nhẳc trẻ chào hỏi mọi người và cất đồ đúng nơi quy đinh,
	-  Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ
	*CHƠI TỰ CHỌN.
	Cô cho trẻ chơi tự chọn theo ý thích của trẻ
	* THỂ DỤC SÁNG: Tập với bài “Ồ sao bé không lắc
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	Lĩnh vực phát triển thể chất:
	Đề tài:   VĐCB: Nhún bật tại chỗ
	TCVĐ: Lộn cầu vồng.
	I. Mục đích -yêu cầu:
	1. Kiến thức: (1)
	- Trẻ biết trùng gối lấy đà bật nhảy lên cao chạm chân xuống đất
	- Trẻ biết tập các động tác BTPTC và biết cách chơi và luật chơi trò chơi bóng tròn to
	2. Kỹ năng: (1)
	- Luỵện kỹ năng nhún bật nhẹ nhàng, phát triển cơ chân cho trẻ
	3.Thái độ:
	- Giáo dục trẻ chăm luyện tập để cơ thể luôn khỏe mạnh.
	- Giáo dục trẻ không xô đẩy nhau trong khi tập
	II. Chuẩn bị:
	III. Tiến hành hoạt động:
	* DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xếp tháp chóp
	- Góc vận động: Chơi với bóng, lăn bóng
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
	1.Phổ biến trò chơi mới: TCDG: Chuông reo
	- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi và cách chơi.
	- Tổ chức cho trẻ chơi
	- Hỏi trẻ tên trò chơi.
	- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
	2. Chơi theo ý thích
	- Cô cho trẻ chơi theo ý chích của mình.
	3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ.
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY:
	 Hoạt động ngoài trời: Trẻ trả lời tốt câu hỏi của cô như Quốc Uy, Huyền Anh, Diệp Chi. Một số bạn không tập trung trong giờ như Đăng Khôi, Anh Quân, Quỳnh Như
	 BPKP: Cô bao quát, khen ngợi trẻ.
	Thứ 3 ngày 15 tháng 10 năm 2024
	* ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG.
	1. Đón trẻ
	- Cô đón trẻ, cho trẻ vào lớp.
	- Cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn trong lớp.
	2. Thể dục sáng: Tập bài: Ô sao bé không lắc
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH (1)
	Lĩnh vực phát triển TCXH- TM:
	KNS: Chơi với búp bê.
	I. Mục đích yêu cầu:
	1. Kiến thức: (2)
	- Trẻ biết cách chơi với búp bê
	- Nhận biết được búp bê trai và búp bê gái.
	- 2. Kỹ năng:
	- Rèn kỹ năng quan sát của trẻ
	- Rèn luyện sự khéo léo của trẻ khi cho búp bê ăn bột và uống sữa….
	3. Thái độ: (1)
	- Giáo dục trẻ biết yêu thương các em nhỏ.
	II. Chuẩn bị: (1)
	III. Tiến trình hoạt động
	* DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI (1)
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (1)
	- Góc thao tác vai: Bế em, ru em ngủ.
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp tháp chóp, chơi với đồ chơi
	- Góc vận động: Chơi với bóng, hát múa
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG CHIỀU: (1)
	1. Cho trẻ nghe một số bài hát dân ca.
	2. Chơi theo ý thích (1)
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
	 Hoạt động học: Trẻ biết bế búp bê, biết xúc ăn cho búp bê, nhận biết được giới tính như Hà Phương, Khánh Vy, …
	 BPKP: Cô khen ngợi và bao quát trẻ mọi lúc mọi nơi
	Thứ 4 ngày 16 tháng 10 năm 2024
	* ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	1. Đón trẻ (1)
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cô trao đổi với phụ huynh về chủ đề học của trẻ
	2. Thể dục sáng: Tập với bài: ồ sao bé không lắc.
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH:
	Đề tài: Tô màu cái mũ
	I. Yêu cầu:
	1. Kiến thức: (3)
	- Trẻ bước đầu được làm quen với bút sáp, làm quen với cách tô màu.
	- Trẻ biết cách cầm bút sáp tay phải, tay trái đỡ sách khi di màu
	- Trẻ biết gọi tên đồ chơi trong sách
	- Trẻ biết tô màu chiếc mũ theo mẫu và nói xem chiếc mũ màu gì
	2. Kỹ năng: (2)
	- Luyện kỹ năng tô màu, nhận biết màu cho trẻ.
	- Rèn luyện sự khéo léo đôi tay
	3. Thái độ:
	- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi của lớp
	II. Chuẩn bị: (2)
	III.Tiến trình hoạt động:
	*DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (2)
	- Góc thao tác vai:  cho em ăn, ru em ngủ.
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, chơi với đồ chơi
	- Góc vận động: Chơi với bóng, lăn bóng, chơi với vòng…., hát múa
	CHƠI HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1, Tổ chức trò chơi: Cắp cua bỏ giỏ
	- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi cho trẻ
	- Cô chơi mẫu cho trẻ
	- Tổ chức cho trẻ trẻ chơi
	- Bao quát quá trình chơi của trẻ.
	2. Chơi tự do
	3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ. (1)
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY (1)
	 Hoạt động chiều: Trẻ biết chơi trò chơi và hứng thú tham gia như Quốc Uy, Hà Phương, Diệp Chi, Thùy Dương,…
	 BPKP: Cô khen ngợi trẻ, cổ vũ trẻ trong lúc trẻ chơi
	Thứ 5 ngày 17 tháng 10 năm 2024
	* ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG (1)
	1. Đón trẻ (2)
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cô trao đổi với phụ huynh về chủ đề học của trẻ (1)
	2. Thể dục sáng: Tập với bài: Ồ sao bé không lắc.
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH (2)
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:
	Đề tài: Thơ:  Miệng xinh
	I. Mục đích, yêu cầu
	1. Kiến thức: (4)
	- Trẻ biết tên bài thơ “Miệng xinh” và nhớ tên tác giả.
	Hiểu được nội dung bài thơ: Miệng để nói lời hay, không nên cãi nhau với các bạn.
	- Trẻ đọc theo cô bài thơ
	2. Kỹ năng: (3)
	- Luyện cho trẻ kỹ năng ghi nhớ và trả lời các câu hỏi của cô
	- Đọc được 1 số từ khó
	3 Thái độ:
	- Giáo dục trẻ chơi với bạn là không được cãi nhau.
	II. CHUẨN BỊ
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
	DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (3)
	- Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ.
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xếp tháp chóp, chơi với đồ chơi
	- Góc vận động: Chơi với bóng, lăn bóng, chơi với vòng…., hát múa (1)
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG CHIỀU: (2)
	1. Tạo hình: Tô màu quả bóng màu đỏ, màu xanh
	- Cô giới thiệu với trẻ về bài tạo hình
	- Cô thực hiện cho trẻ.
	- Hướng dẫn cho trẻ thực hiện.
	- Bao quát quá trình thực hiện của trẻ.
	- Khuyến khích động viên trẻ.
	2. Chơi theo ý thích.
	3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ. (2)
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY: (1)
	 Hoạt động ngoài trời: Trẻ biết tên gọi của cây xoài, biết các bộ phận của cây như Hà Phương, Quốc Uy, Đăng Quang
	 BPKP: Cô khen ngợi trẻ
	Thứ 6 ngày 18 tháng 10 năm 2024
	* ĐÓN TRẺ - CHƠI TỰ CHỌN - THỂ DỤC SÁNG (1)
	- Đón trẻ: - Cô đi sớm 15 phút để vệ sinh, thông thoáng phòng nhóm. Trẻ đến cô vui vẻ niềm nở đón trẻ vào lớp, cô nhắc cho phụ huynh cất đồ dùng cá nhân trẻ vào đúng nơi quy định.
	* . Chơi tự chọn: Cô cho trẻ chơi với các loại đồ chơi ở trong lớp, sau đó cho trẻ ra sân tập thể dục sáng
	*CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH:
	Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội và thẩm mĩ (Âm nhạc)
	Đề tài:    - NDTT: DH: Đôi dép
	- NDKH: TC: Bạn nào hát
	I. Mục đích, yêu cầu (1)
	1. Kiến thức:   - Trẻ nhớ tên bài hát, hát đúng giai điệu và biết tên tác giả.
	- Trẻ hiểu nội dung bài hát: Bạn nhỏ biết đi dép để giữ sạch đôi bàn chân sạch sẽ, trắng tinh.
	- Trẻ biết chơi trò chơi: Bạn nào hát.
	2. Kỹ năng: (4)
	- Rèn cho trẻ kỹ năng nghe và cảm thụ âm nhạc.
	- Rèn cho trẻ kỹ năng hát đúng giai điệu, nhịp điệu bài hát.
	3. Thái độ: (2)
	- Giáo dục trẻ biết đi dép để giữ sạch đôi bàn chân.
	II. Chuẩn bị: (3)
	III. Tiến trình hoạt động:
	* DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI (2)
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (4)
	- Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ. (1)
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xếp tháp chóp, chơi với đồ chơi (1)
	- Góc vận động: Chơi với bóng, lăn bóng, chơi với vòng…., hát múa (2)
	CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
	1 Vệ sinh nhóm lớp, đồ dùng đồ chơi
	- Cô lau chùi vệ sinh nhớm lớp và đồ dùng đồ chơi trong lớp.
	- Cô động viên trẻ cùng làm với cô.
	2. Nêu gương cuối tuần.
	- Cả lớp hát bài “Cả tuần đều ngoan”
	- Cô nêu các tiêu chuẩn bé ngoan.
	- Cô cho trẻ nhận xét về trẻ.
	- Cô phát bé ngoan cho trẻ động viên trẻ tuần sau cố gắng.
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY: (2)
	 Hoạt động học: Trẻ hát theo nhạc thuộc lời bài hát như Diệp Chi, Huyền Anh, …
	Một số bạn còn rụt rè như Bảo Yến, Tường Vân, Đăng Khôi
	 BPKP: Cô khen ngơi, cổ vũ trẻ đồng thời khuyến khích các bạn mạnh dạn, tham gia nhiệt tình cùng cô
	KẾ HỌACH CHỦ ĐỀ NHÁNH 6:  TRƯỜNG MẦM NON DIỄN LIÊN THÂN YÊU
	(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày: 21/ 10 đến 25/10/2024)
	MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CHỦ ĐỀ NHÁNH: TRƯỜNG MẦM NON DIỄN LIÊN THÂN YÊU
	1. Kiến thức: (5)
	- Trẻ biết tên vận động và thực hiện bài tập “Tung bóng lên cao” và biết chơi trò chơi vận động: Bóng tròn to
	- Trẻ biết tên cô giáo và các bạn trong lớp
	- Trẻ biết cầm bút và di màu quả bóng
	- Trẻ nhớ truyện “Đôi bạn chó mèo” và hiểu được nội dung câu chuyện, biết các nhân vật trong truyện vệ sinh buổi sáng
	2. Kỹ năng
	- Luyện kỹ năng khéo léo khi thực hiện bài tập vận động bật tại chỗ và sự khóe léo khi chơi trò chơi
	- Luyện trẻ kỹ năng nhận biết tên cô giáo và các bạn trong lớp.
	- Luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	3.Thái độ: (1)
	- Trẻ thích được đến trường, lớp mầm non thích học và chơi cùng bạn.
	- Trẻ ngoan ngoãn vâng lời cô giáo yêu quý bạn và mọi người.
	- Trẻ thích chơi với các đồ chơi trong trường, trong lớp
	- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động
	II.THỂ DỤC SÁNG:
	1.Tập theo lời bài hát “Ồ sao bé không lắc”
	Cô tập cho trẻ tập theo: (1)
	- Cách tiến hành. (1)
	+ Hô hấp: Thổi bóng (1)
	+ Tay: Đưa tay ra nào – nắm lấy cái tai (lắc lư cái đầu)2 (1)
	+ Bụng: Đưa tay ra nào – nắm lấy cái hông (lắc lư cái mình) (1)
	+ Chân: Đưa tay ra nào – nắm lấy cái    chân (lắc lư cái đùi) )2 (1)
	+ Bật: Là lá la la là là lá la la. (1)
	Thứ 2 ngày 21 tháng 10 năm 2024
	* ĐÓN TRẺ - CHƠI TỰ CHỌN - THỂ DỤC SÁNG (2)
	-  Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, ân cần niềm nở. Nhẳc trẻ chào hỏi mọi người và cất đồ đúng nơi quy đinh, (1)
	-  Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ (1)
	*CHƠI TỰ CHỌN. (1)
	Cô cho trẻ chơi tự chọn theo ý thích của trẻ (1)
	* THỂ DỤC SÁNG: Ồ sao bé không lắc
	CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH:
	Lĩnh vực phát triển thể chất: (1)
	Phát triển vận động
	Đề tài: VĐCB: Tung bóng bằng hai tay
	TCVĐ: Lăn bóng
	I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
	1. Kiến thức: (6)
	- Trẻ nhớ được tên vận động: Tung bóng bằng hai tay và thực hiện tốt bài tập vận động
	- Trẻ biết cách chơi của trò chơi vận động “Lăn bóng”.
	2. Kỹ năng: (5)
	- Trẻ có kỹ năng tung bóng bằng hai tay
	- Luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn khi vận động.
	3. Thái độ: (3)
	- Trẻ tích cực tham gia hoạt động, có ý thức kỷ luật khi tham gia chơi.
	II. Chuẩn bị: (4)
	III. Tiến trình hoạt động: (1)
	* DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI (3)
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (5)
	Thao tác vai: Bế em, Cho em ăn
	Hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xếp hình
	Chơi vận động Múa hát.
	* CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU:
	1. Phổ biến trò chơi mới: TCVĐ: Lộn cầu vồng
	- Cô giới thiệu tên trò chơi.
	- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi.
	- Tổ chức cho trẻ chơi (1)
	- Hỏi trẻ tên trò chơi. (1)
	- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn. (1)
	2. Chơi theo ý thích:
	3. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- Dọn dẹp đồ chơi.
	- Nhắc trẻ, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân ra về.
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào cô” “Chào các bạn”
	* ĐÁNH GIÁ CUỐÍ NGÀY:
	Thứ 3 ngày 22 tháng 10 năm 2024
	* ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG. (1)
	1. Đón trẻ (3)
	- Cô đến trước trẻ 30 phút mở của thông thoáng trong và ngoài lớp.
	- Cô đón trẻ từ phụ huynh.
	- Cô cho trẻ vào lớp.
	- Cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn trong lớp. (1)
	2. Thể dục sáng: Tập bài: Ồ sao bé không lắc
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH (3)
	Lĩnh vực phát triển TCXH và TM:
	Steam: Đi dép.
	I. Mục đích yêu cầu
	1 Kiến thức:
	- Khoa học: Trẻ nhận biết tên gọi, bộ phận của đôi dép (quai dép, đế dép…)
	- Công nghệ: Trẻ biết cách sử dụng các loại dép: dép lê, dép quai.
	- Kỹ thuật: Trẻ biết thực hiện những thao tác trong quy trình đi dép.
	- Toán hoc: Nhận biết được khai niệm đôi dép có 2 chiếc, 1 chiếc đi cho 1 chân.
	2. Kỹ năng: (6)
	- Kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
	- Kỹ năng nghe và hiểu thực hiện các hiệu lệnh của cô.
	3 Thái độ: (1)
	- Giáo dục trẻ tích cực tham gia các hoạt động
	- Có ý thức bảo vệ đôi bàn chân
	II. Chuẩn bị: (5)
	III. Tiến trình hoạt động: (2)
	* DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI (4)
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (6)
	Thao tác vai: Bế em, Cho em ăn (1)
	Hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xếp hình (1)
	Chơi vận động Múa hát. (1)
	*CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU:
	1, Nghe hát các bài hát có trong chủ đề
	- Cô mở các bài hát có trong chủ đề cho trẻ nghe
	2. Chơi theo ý thích. (1)
	- Bao quát quá trình chơi của trẻ. (1)
	3.Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Trả trẻ tận tay phụ huynh,
	- Trao đổi với phụ huynh tình hình trong ngày của trẻ.
	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:
	Thứ 4 ngày 23 tháng 10 năm 2024
	* ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN - THỂ DỤC SÁNG.
	1. Đón trẻ (4)
	- Cô đến trước trẻ 30 phút mở của thông thoáng trong và ngoài lớp. (1)
	- Cô đón trẻ từ phụ huynh. (1)
	- Cô cho trẻ vào lớp. (1)
	- Cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn trong lớp. (2)
	2. Thể dục sáng: Tập bài: Tay em
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH (4)
	Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội
	Tạo hình: Đề tài:  Chơi với đất nặn
	I.Mục đích, yêu cầu
	1.Kiến thức:
	- Trẻ biết chơi với đất nặn, biết nhào đất lăn đất và biết 1 tay giữ bảng, 1 tay nặn
	- Trẻ biết gọi tên các màu của đất nặn
	-Trẻ biết đất nặn dùng để học bài và để chơi
	2. Kỹ năng: (7)
	- Phát triển kỹ năng nhận màu cho trẻ
	- Luyện các kỹ năng nhào đất, chia đất, gộp lại
	- Luyện kỹ năng lăn dài, xoay tròn, nhào, chia
	-  Phát triển các cơ ngón tay, bàn tay
	3.Thái độ.
	- giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi chơi xong biết cất đúng nơi quy định
	II. Chuẩn bị
	III. Tiến trình hoạt động (1)
	DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI (1)
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (7)
	Thao tác vai: Bế em, Cho em ăn (2)
	Hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xếp hình (2)
	Chơi vận động Múa hát. (2)
	CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU (1)
	1. Chơi trò chơi “Bắt cua bỏ giỏ”
	- Cô giới thiệu tên trì chơi
	- Hướng dẫn cách chơi cho trẻ
	- Tổ chức cho trẻ chơi (2)
	- Bao quát quá trình chơi của trẻ. (2)
	2. Chơi theo ý thích ở các góc
	- Cô bao quát chơi chơi an toàn
	3. Vệ sinh, trả trẻ
	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: (1)
	Thứ 5 ngày 14 tháng 10 năm 2024
	* ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG (2)
	1. Đón trẻ (5)
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cô trao đổi với phụ huynh về chủ đề học của trẻ (2)
	2. Thể dục sáng: Tập với bài: Tay em
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH (5)
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: (1)
	Chuyện:
	Đề tài: Truyện: Đôi bạn chó mèo
	I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
	1. Kiến thức: (7)
	- Trẻ biết tên chuyện “Đôi bạn chó mèo”
	- Trẻ biết được câu chuyện nói về đôi bạn chó mèo rất thân với nhau. Vì Mèo ăn vụng cá mà cô chủ lại nghĩ là chó, chó bị mắng oan. Từ đó Chó và Mèo không thân thiết với nhau nữa
	2. Kỹ năng: (8)
	- Luyện kỹ năng ghi nhớ, chú ý có chủ định cho trẻ
	- Phát triển vốn từ cho trẻ
	3. Thái độ: (1)
	- Giáo dục trẻ biết yêu quý bạn bè
	II. Chuẩn bị: (6)
	III.Tiến trình hoạt động: (1)
	DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI:
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC:
	Thao tác vai: Bế em, Cho em ăn, ru em
	Hoạt động với đồ vật: xâu vòng tô màu, xếp hình, nặn
	Chơi vận động: Chơi với bảng, vòng, múa hát.
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG CHIỀU: (3)
	1.Tập cho trẻ đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ.
	- Trẻ đọc cho trẻ nghe bài đồng dao
	- Tập cho trẻ nghe từng câu
	2. Chơi theo ý thích (2)
	- Bao quát quá trình chơi của trẻ
	3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ. (3)
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY: (3)
	Thứ 6 ngày 25 tháng 10 năm 20234
	* ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG (3)
	1. Đón trẻ (6)
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cô trao đổi với phụ huynh về chủ đề học của trẻ (3)
	2. Thể dục sáng: Tập với bài: Tay em (1)
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH (6)
	Lĩnh vực PTTCXH và TM
	+ Biểu diễn: (NDTT) Đi nhà trẻ,Đôi dép
	Thơ : Bạn mới
	Nghe hát: (NDKH) Trường chúng cháu là trường mầm non
	I. Mục đích yêu cầu: (1)
	1. Kiến thức: (8)
	- Trẻ biết cách thể hiện các bài hát “Đôi dép, đi nhà trẻ. Bài thơ “Bạn mới” dưới hình thức là biểu diễn văn nghệ.
	- Trẻ biết kết hợp giữa hát và thể hiện một số hình thức vận động phù hợp với nội dung bài hát. Đôi dép, đi nhà trẻ.
	-  Trẻ hứng thú nghe cô hát bài: Trường chúng cháu là trường mầm non và làm động tác ngẫu hứng cùng cô.
	2. Kỹ năng: (9)
	- Rèn luyện kỹ năng ca hát cho trẻ, ôn luyện kỹ năng vận động theo nhịp, thể hiện được cảm xúc qua bài hát: “Đôi dép, đi nhà trẻ.” Bài thơ: Bạn mới, phát triển ở trẻ khả năng cảm thụ âm nhạc khi hưởng ứng cùng cô.
	- Kỹ năng biểu diễn sân khấu.
	3. Thái độ: (4)
	- Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động âm nhạc một cách tích cực. Qua đó góp phần giáo dục trẻ yêu trường, lớp, cô giáo, bạn bè.
	II. Chuẩn bị: (7)
	III.Tiến trình hoạt động
	DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI: (1)
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC: (1)
	Thao tác vai: Bế em, Cho em ăn, ru em (1)
	Hoạt động với đồ vật: xâu vòng tô màu, xếp hình, nặn (1)
	Chơi vận động: Chơi với bảng, vòng, múa hát. (1)
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG CHIỀU: (4)
	1.Tập cho trẻ đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ. (1)
	- Trẻ đọc cho trẻ nghe bài đồng dao (1)
	- Tập cho trẻ nghe từng câu (1)
	2. Chơi theo ý thích (3)
	- Bao quát quá trình chơi của trẻ (1)
	3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ. (4)
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY: (4)

